
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 140/2021/HSST 

Ngày: 19/5/2021 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                          : 

          -     t         t    Bà Tạ Thị H  

        t                          Bà Trần Thị M   

                                                     Bà Phạm Thị T 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    
N                       Bà Hồ Thị K  - Kiểm sát viên. 

        Ngà  19 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội.Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   t    

s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 106/2021 HSST ngà  06 tháng 4 

năm 2021, th o Qu  t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 148/2021 HSST-Q  ngà  

06 tháng 5 năm 2021  ối v i  ị  áo: 

Phan Thành Q, sinh năm 1981, tại Hà Nội; N i  ăng ký hộ kh u thường 

trú: 3Q4, tổ 25, phường T, quận H, Hà Nội; Chỗ ở: Kh ng  ố  ịnh; Ngh  

nghiệp: T  do; Tr nh  ộ văn hóa: 08/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quố  tị h: Việt Nam; Con ông Phan Ngọ  B và bà Trần Thị H; 

Ti n án, ti n s : Không; Nhân thân: 03 ti n án: Bản án số 217 1999 HSST 

ngà  19 4 1999  ủa Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội    phạt 06 

tháng tù v  tội Trộm  ắp tài sản; Bản án số 71 2001 HSST ngà  28 02 2001 

 ủa Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội    phạt 12 tháng tù v  tội 

trộm  ắp tài sản. Bị  áo kháng  áo. Ngà  26 4 2001 Tòa án nhân dân thành phố 

Hà Nội ra Qu  t  ịnh   nh  hỉ   t    phú  th m h nh s  do  ị  áo rút   n 

kháng  áo; Bản án số 297 2015 HSST ngà  30 10 2015  ủa Tòa án nhân dân 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội    phạt 42 tháng tù v  tội Trộm  ắp tài sản. Kháng 

cáo ngày 05/11/2015. Ngày 07/01/2016 TANDTP Hà Nội    30 tháng tù giam. 

Cả 03  ản án   u  ã  óa án tí h; 01 ti n s : Năm 2011   ng an phường Trung 

T  -  ống  a     ý hành  hính v  hành vi tàng trữ vũ khí th  s  ( ã h t thời 

hiệu). 

Bắt kh n  ấp ngà  21 12 2020. Hiện  ang  ị áp dụng  iện pháp tạm giam tại 

trại tạm giam số 2 - C ng an TP Hà Nội; Có mặt. 
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- Bị  ạ : Ông Ngu ễn Du  M, sinh năm 1970; Trú tại: Số Q5T, ngõ 106 

Ngu ễn An Ninh, phường T, quận H, Hà Nội; Vắng mặt. 

- N  ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu  :  

+ Anh Phạm Văn Dg, sinh năm 1984; Trú tại: Số 86, phố N, phường G, Ba 

  nh, Hà Nội; Vắng mặt. 

+ Anh Phạm Văn  , sinh năm 1993; Trú tại: Th n Bắ  S, xã H,  hu ện  , tỉnh 

T; Vắng mặt. 

+ Anh Hoàng Mạnh D, sinh năm 1987, Trú tại: Số 8 17 73, phố N, phường L, 

quận H, Hà Nội; Vắng mặt.  

+ Anh Ngu ễn Văn P, sinh năm 1993; Trú tại: Số 80, Cầu   , phường H, quận 

H, Hà Nội; Vắng mặt.  

+ Anh Ng  Vũ Tuấn A, sinh năm 1987: Trú tại: P2907, Park 9, TimesCity  số 

25, ngõ 13,  ường L, phường M, quận H, Hà Nội; Vắng mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

          Khoảng 03 giờ 30 phút ngà  09 12 2020, Phan Thành Q  i  ang thang 

  n số nhà Q5T, ngõ 106, phố Ngu ễn An N, phường T, quận H, Hà Nội th  

phát hiện  ên trong nhà  èn vẫn sáng, Q nả  sinh ý  ịnh  ột nhập vào  ên 

trong trộm  ắp tài sản. Q mở nắp  ỗ khóa trên  ổng nh n vào  ên trong thấ   ó 

 hùm  h a khóa  ang trên ổ khóa  iện    má  Honda Dr am màu nâu. Phan 

Thành Q  i ra ngoài  ầu ngõ 106, phố Ngu ễn An Ninh  ấ  02 gậ  tr  và  ấ  

 oạn dâ  ni ong nối 02 gậ  tr   ại v i nhau và  ấ  01 mó  ph i quần áo  ằng 

kim  oại  uộ  vào  ầu gậ   ể  àm mó  và qua   ại nhà Q5T dùng  ể mó   h a 

khóa  ắm trên    má  Honda Dr am nhưng kh ng mó   ượ . Q kiểm tra khóa 

 ổng th  phát hiện  ổng  ó khóa nhưng kh ng  ấm khóa nên Q mở   a  ổng  i 

vào phòng ngủ tại tầng 1  ấ  trộm 03  ồng hồ   o ta  (01  ồng hồ nhãn hiệu 

TISSOT dâ  da màu   n, 01  ồng hồ nhãn hiệu SZANTO dâ  da màu   n, 01 

 ồng hồ PATEXPHILIPPE). Q  i  ên phòng ngủ tầng 2 s  dụng  ật   a  ể 

 hi u sáng và  ấ  trộm  ượ  01  iện thoại Iphon  7 màu   n. Sau  ó, Quân  i 

sang phòng khá h  ấ  trộm trên mặt tủ gỗ 01 má  tính  á h ta  HP, 01 túi  á h 

nữ màu nâu nhạt ( ên trong  ó  hứa  á  giấ  tờ tù  thân và 3.000.000  ồng). 

Khi sang phòng   p Q  ấ  trộm  ượ  01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu TURDO 

BLACKBAY STEEL, dây da màu   n và 01  hi   ví da nam ( ên trong  ó 

giấ  tờ tù  thân). Khi  uống tầng 1, Q phát hiện  ó   i giầ  da màu   n nhãn 

hiệu LV  ũ, Q  ó  ỏ  ại   i giầ  thể thao màu   n nhãn hiệu Adidas    trắng 

 ủa m nh ở  ại và  ỏ   i giầ   ủa  hủ nhà  i, sau  ó ti p tụ   ấ  trộm  hi      

máy Honda Dream BKS: 31-R2-713, rồi  ên     i   n khu v    ầu khỉ tại  ầu 

ngõ 51, phố Tư ng Mai, phường Tư ng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội mở 

 hi   túi  á h phát hiện  ên trong  ó 3.000.000  ồng rồi vứt ở  ãi rá  gần  ó, 

 ồng thời phát hiện m nh  ị  ánh r i mất 01  hi    ồng hồ   o ta . Sau  ó Q 

 ất 03  hi    ồng hồ trộm  ắp  ượ  vào trong  ốp    má  Dr am và g i trong 

 ãi     ủa  ệnh viện Bạ h Mai. Những tài sản  òn  ại Q mang  i   n  hợ  ồ  ũ 

Kim Liên, phường Kim Liên, quận  ống  a, Hà Nội gặp một  ối tượng tên   



 

 

3 

 

và  án  ho    hi   má  tính  á h ta  HP v i giá 4.000.000  ồng,  hi    iện 

thoại di  ộng Iphon  7 v i giá 2.000.000  ồng,  òn  hi   túi  á h kh ng  án 

 ượ  và phát hiện   i giầ  sờn rá h nên Q vứt ở  ãi rá  gần  ó rồi v  nhà trọ 

tại số 46, ngõ 77, phố X, phường X, Tâ  Hồ, Hà Nội.  

        Khoảng 19 giờ 30 ngà  12 12 2020, Phan Thành Q  i     m   n  ệnh 

viện Bạ h Mai  ấ     má  Dr am trộm  ắp  ượ  và mang 03  hi    ồng hồ 

trộm  ắp  ượ    n   a hàng  ủa anh Phạm Văn D tại số 86, Ngọ  Khánh, 

phường G, quận B, Hà Nội  án cho anh D v i giá 25.000.000  ồng.   n 

khoảng 00 giờ 30 phút ngà  13 12 2020 Q  i u khiển    má  Honda Dr am 

màu nâu, BKS: 31-R2-713 trộm  ắp  ượ    n  hợ Kim Liên, phường Phư ng 

Mai, quận  ống  a, Hà Nội th  gặp  ại   và  án  ho    hi      má  trên v i 

giá 2.500.000  ồng. Toàn  ộ ti n  án  ồng hồ,    má  và  á  tài sản trộm  ắp 

 ượ  Q  ã ăn tiêu h t.  

          Sau khi mua  ủa Quân 03  hi    ồng hồ, anh Phạm Văn D  ượ  Phạm 

Văn   gi i thiệu  án  hi    ồng hồ TURDO BLACKBAY STEEL  ho Hoàng 

Mạnh D v i giá 28.800.000  ồng. Phạm Văn    ượ  Phạm Văn Dg và Hoàng 

Mạnh D mỗi người  ho 1.000.000  ồng ti n hoa hồng. Sau  ó, Hoàng Mạnh D 

 ượ  Ngu ễn Tài L gi i thiệu   án  ho Ngu ễn Văn P  hi    ồng hồ nà  v i 

giá 38.000.000  ồng. Qua mạng Fa   ook Ngu ễn Văn P  ã  án  ại  ho Ng  

Vũ Tuấn A v i giá 44.000.000  ồng.    

        Toàn  ộ số tài sản Phan Thành Q trộm  ắp  à  ủa gia   nh  ng Ngu ễn 

Duy M. Khi phát hiện  ị kẻ gian  ột nhập vào nhà  ấ  trộm tài sản,  ng Ngu ễn 

Duy M  ã tr nh  áo    quan   ng an và giao nộp  ho C  quan  ảnh sát  i u tra 

- C ng an quận Hoàng Mai: 01   i già  nam màu   n – trắng; 01 thanh kim 

 oại màu trắng ( oại ngoắ  quần áo  ượ  duỗi thẳng); 01  â  sào  ượ  nối  ằng 

thanh gỗ màu   n và nhánh  â  dài 2m; 01  â  sào  ượ  nối v i nhau  ằng 2 

thanh tr  dài 2,5m  ầu sào  uộ  dâ   iện màu   n  õi  ằng kim  oại dài 90cm; 

01 hộp rộng 15 m dài 18 m,  ao 12 m màu   n  ên trong  ó 01 thẻ mã s ri: 

M79730, 003I709511 nhãn hiệu TUDRO. 

  Ngà  21 12 2020, C  quan  ảnh sát  i u tra - C ng an quận Hoàng Mai 

 ã  ắt kh n  ấp Phan Thành Q. Tại    quan  i u tra, Phan Thành Q  ã khai 

nhận toàn  ộ hành vi trộm  ắp tài sản tại số nhà Q5T ngõ 106, Ngu ễn An 

Ninh, phường Tư ng Mai, quận H, Hà Nội như trên. C  quan   ng an  ã dẫn 

giải Phan Thành Q   n  á   ịa  iểm  án tài sản trộm  ắp. Anh Phạm Văn D  ã 

giao nộp  ho    quan CS T-CAQ Hoàng Mai: 01  hi    ồng hồ Tissot màu 

  n, dâ  da màu   n số s ri T006407B, 01  hi    ồng hồ   o ta  nhãn hiệu 

Szanto mặt màu  anh, dâ  da màu   n số s ri 6100.  

 Anh Ng  Vũ Tuấn A  ã giao nộp  ho    quan CS T-CAQ Hoàng Mai: 

01  hi    ồng hồ nhãn hiệu Turdo màu  ạ  trắng, dâ  da màu   n, số s ri 

M79730-003I709511. Dẫn giải Q   n  ịa  iểm Q vứt tài sản trộm cắp là chi c 

túi  á h, ví da nhưng    quan  i u tra không thu hồi  ược. Dẫn giải Q   n n i 

 án tài sản  ho  ối tượng tên   nhưng kh ng thu hồi  ượ  tài sản.  

        Lời khai  ủa  ị hại  à  ng Ngu ễn Du  M phù hợp v i  ời khai nhận 

 ủa Phan Thành Q v   á  tài sản  ị trộm  ắp gồm: 01 xe máy Honda Dream II 
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màu nâu; BKS: 31-R2-713; 01 ví da nam màu   n  ên trong  ó  hứa giấ  tờ 

giấ  ph p  ái      t ,  hứng minh thư nhân dân mang tên Ngu ễn Du  M; 01 

túi  á h màu   n  ủa vợ  ng  ên trong  ó  hứa giấ  tờ tù  thân và thẻ ngân 

hàng, giấ  ph p  ái    mang tên Lê Thị Tu  t L và 3.000.000  ồng; 01 má  

tính xách tay nhãn hiệu HP; 01  iện thoại Iphon  7 màu   n; 01  ồng hồ   o 

ta  nhãn hiệu Turdo B a k a  St    dâ  da màu   n số s ri: M79730-

003I709511; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu Tissot dâ  da màu   n s ri: 

T006407B; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu SZANTO dâ  da màu   n số seri: 

6100; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu PATEK PHILIPPE; 01   i già  da màu 

  n nhãn hiệu LV. Toàn  ộ tài sản gia   nh  ị kẻ gian  ấ  trộm rạng sáng ngà  

09 12 2020  ó giá trị khoảng 98.000.000  ồng.  

  Th o k t  uận  ịnh giá tài sản số 22 KL-H  GTS ngà  25 01 2021  ủa 

Hội  ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng h nh s  UBND quận Hoàng Mai k t 

 uận v  giá  ủa tài sản: 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu Turdo B a k a  St    dâ  

da màu   n số s ri: M79730-003I709511, tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 

40.000.000  ồng; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu Tissot dâ  da màu   n s ri: 

T006407B, tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 9.000.000  ồng; 01  ồng hồ   o 

ta  nhãn hiệu SZANTO dâ  da màu   n số s ri: 6100, tài sản  ã qua s  dụng 

 ó giá trị: 4.000.000  ồng; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu PATEK PHILIPPE, 

tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 1.500.000  ồng; 01  iện thoại di  ộng Iphon  

7 màu   n, tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 2.500.000  ồng; 01 laptop nhãn 

hiệu HP, tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 17.000.000  ồng; 01  hi   túi  ách 

màu nâu nhạt ( hưa rõ nhãn hiệu)  ó giá trị: 3.5000.000  ồng; 01  hi   ví da tối 

màu (kh ng rõ nhãn hiệu), tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 750.000  ồng; 01 

  i già  da màu   n nhãn hiệu LV, tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 500.000 

 ồng; 01 xe máy Honda Dream, BKS: 31-R2-713, SK: 0085724, SM: 0085724, 

tài sản  ã qua s  dụng  ó giá trị: 15.000.000  ồng.  

 Tổng  ộng: 93.750.000  ồng và 3.000.000  ồng trong ví da.  

 Tại    quan  i u tra, Phan Thành Q  ã khai nhận toàn  ộ hành trộm  ắp 

 á  tài sản  ủa gia   nh  ng Ngu ễn Du  M như  ng M  ã khai. Ngoài ra, 

Quân  òn khai nhận khi  án 03  hi    ồng hồ  ho Phạm Văn D thì không nói 

rõ nguồn gố  tài sản  ho D  i t.  

 Số tài sản Phan Thành Q trộm  ắp  ủa gia   nh  ng Ngu ễn Du  M, 

trong  ó  ó tài sản  ủa vợ  on  ng M  à  à Lê Thị Tu  t L và anh Ngu ễn 

Ngọ  V. Bà L và anh V  ã ủ  qu  n  ho  ng Ngu ễn Du  M giải qu  t mọi 

vấn     ó  iên quan   n tài sản  ị trộm  ắp. 

 Ngà  03 01 2021, C  quan  ảnh sát  i u tra – C ng an quận Hoàng  ã 

trao trả  ho  ng Ngu ễn Du  M 01  ồng hồ TURDO BLACKBAY STEEL dâ  

da màu   n, số s ri: M79730-003I709511; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu Tissot 

dâ  da màu   n s ri: T006407B; 01  ồng hồ   o ta  nhãn hiệu SZANTO dâ  

da màu   n số s ri: 6100; 01 hộp rộng 15 m dài 18 m,  ao 12 m màu   n  ên 

trong  ó 01 thẻ s ri  M79730-003I709511 nhãn hiệu Turdo.        

  ại diện gia   nh  ị hại  à  ng Ngu ễn Du  M  êu  ầu Phan Thành Q 

 ồi thường  ho  ng giá trị thiệt hại  ủa những tài sản sau: 01  iện thoại di  ộng 
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Iphon 7 màu   n, 01 Laptop nhãn hiệu HP; 01 túi  á h màu nâu nhạt, 01    

máy Honda Dream BKS 31 R2- 713, SK: 0085724, SM: 0085724. Số tài sản 

 òn  ại  ị mất trộm  ng M kh ng  êu  ầu Q  ồi thường. Sau  ó, người nhà  ủa 

Phan Thành Q  ó   n gặp  ng Ngu ễn Du  M  in  ỗi và t  ngu ện khắ  phụ  

hậu quả  ồi thường  ho Minh số ti n 10.000.000  ồng. Ông M  ã nhận và 

kh ng  êu  ầu Phan Thành Q phải  ồi thường thêm  ất  ứ thiệt hại nào khá  và 

   nghị  in giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ho Phan Thành Q. 

  ối v i anh Phạm Văn D, Phạm Văn  , Hoàng Mạnh D, Ngu ễn Tài 

L, Ngu ễn Văn P, Ng  Vũ Tuấn A khi mua  án  ồng hồ  ủa Phan Thành Q do 

kh ng  i t nguồn gố  tài sản trên do Q phạm tội mà  ó nên kh ng  ó  ăn  ứ    

lý. Anh Phạm Văn D nộp số ti n: 2.800.000  ồng, anh Phạm Văn   nộp số ti n 

2.000.000  ồng, anh Hoàng Mạnh D nộp số ti n 8.200.000  ồng, anh Ngu ễn 

Văn P nộp số ti n: 6.000.000  ồng. Tổng  ộng 19.000.000  ồng hưởng  ợi từ 

việ  mua  án  hi    ồng hồ TURDO BLACKBAY STEEL dâ  da màu   n, số 

seri: M79730-003I709511  ể hỗ trợ  ho anh Ng  Vũ Tuấn A và kh ng  ó    

nghị g . 

 Anh Ng  Vũ Tuấn A kh ng  i t  hi    ồng hồ TURDO BLACKBAY 

STEEL dâ  da màu   n, số s ri: M79730-003I709511  à tài sản do trộm  ắp 

mà  ó. Anh  ồng ý nhận số ti n 19.000.000  ồng  òn thiệt hại khá  anh t   hịu 

kh ng  ó  êu  ầu g  khá .   

  ối v i  ối tượng   ( hưa rõ nhân thân  ai  ị h) người  ã mua  ủa Q 

01  hi      má  Honda Dr am BKS 31 R2- 713, SK: 0085724, SM: 0085724, 

01  hi   má  tính  á h ta  HP, 01  hi    iện thoại di  ộng Iphon  7,    quan 

CS T- CAQ Hoàng Mai ra qu  t  ịnh tá h tài  iệu  iên quan   n hành vi mua 

tài sản  ủa  ối tượng   ng  ể khi  àm rõ sẽ     ý sau.  

Bản  áo trạng số 102/CT-VKS ngày 29/3/2021  ủa Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Tru  tố Phan Thành Q v  tội “ r   

 ắ  tà  sả ” theo qu   ịnh tại khoản 2  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a 

 ổi,  ổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: Bị  áo Phan Thành Q  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm 

tội  ủa m nh. Bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát nhân quận 

Hoàng Mai truy tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   hiện.     

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành qu  n   ng 

tố tại phiên tòa giữ ngu ên quan  iểm tru  tố  ị  áo th o tội danh và  i u  uật 

 ã viện dẫn trong  ản  áo trạng. Sau khi phân tí h tính  hất, mứ   ộ hành vi 

phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ  ùng nhân thân  ủa  ị  áo,    nghị 

Hội  ồng   t   : Căn  ứ  iểm   khoản 2  i u 173;  iểm b, s khoản 1, khoản 2 

 i u 51;  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Phan Thành Q từ 03 năm   n 03 năm 06 tháng tù v  tội 

“Trộm  ắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngà  21/12/2020. 

- V  h nh phạt  ổ sung:  Không áp dụng h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo.   

- V  trá h nhiệm dân s : Người  ị hại kh ng  êu  ầu nên kh ng   t. 

- V  tang vật: 01   i già  nam màu   n, trắng kh ng ghi nhãn má  trên 

già ; 01 thanh kim  oại màu trắng; 01  â  sào dài 02 m t  ượ  nối v i nhau 
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 ằng dâ   uộ , một  ầu  ằng gỗ màu   n, một  ầu  ằng  ành  â ; 01  â  sào 

 ượ  nối v i nhau  ằng thanh tr  dài 2,5 m t, một  ầu sào  ượ   uộ  dâ   iện 

màu   n  õi kim  oại dài 90 m  à phư ng tiện  ị  áo dùng vào việ  phạm tội 

kh ng  ó giá trị s  dụng nên tị h thu tiêu hủ .  

 - V   iện pháp tư pháp: Trả  ho anh Ng  Vũ Tuấn A số ti n 19.000.000 

 ồng (hưởng  ợi từ việ  mua  án  hi    ồng hồ TURDO BLACKBAY STEEL 

dâ  da màu   n, số s ri: M79730-003I709511) do anh Phạm Văn Dư ng, 

Phạm Văn  , Hoàng Mạnh D, Ngu ễn Văn P t  ngu ện nộp  ể hỗ trợ  ho anh 

Ng  Vũ Tuấn A.   

Bị  áo Phan Thành Q không có tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại diện 

Viện kiểm sát. 

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo    nghị Hội  ồng   t      m   t 

giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, qu  t  ịnh tố tụng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công 

an quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra, tru  tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m 

qu  n, tr nh t , thủ tụ   ượ  qu   ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá trình 

 i u tra và tại phiên tòa  ị  áo Phan Thành Q, người  ị hại, người tham gia tố 

tụng khá  kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, qu  t  ịnh  ủa    quan ti n 

hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  hành vi, qu  t  ịnh tố tụng 

 ủa  á     quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã th   hiện   u hợp 

pháp.  

 [2]. V   hứng  ứ  á   ịnh  ị cáo  ó tội: Tại phiên tòa,  ị  áo phan 

Thành Q  ã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung  ản  áo trạng  ã nêu. Lời 

khai nhận tội  ủa  ị  áo tại phiên tòa phù hợp v i  ời khai tại    quan  i u tra, 

phù hợp v i  ời khai  ủa người  ị hại, tang vật thu giữ  ượ  cùng  á  tài  iệu, 

 hứng  ứ khá   ó trong hồ s  vụ án, Hội  ồng   t     ó  ủ s  sở k t  uận: Hồi 

03 giờ 30 phút ngà  09 12 2020,  ợi dụng s  s  hở mất  ảnh giá   ủa  hủ sở 

hữu kh ng khóa   a  ổng   n thận,  Phan Thành Q  ã  ó hành vi  ột nhập vào 

nhà  ng Ngu ễn Du  M ở Q5T ngõ 106, Ngu ễn An Ninh, phường Tư ng 

Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội trộm  ắp tài sản gồm: 01 xe máy Honda Dream 

II màu nâu BKS: 31-R2-713; 01 ví da nam màu   n  ên trong  ó  hứa giấ  tờ 

giấ  ph p  ái      t ,  hứng minh thư nhân dân mang tên Ngu ễn Du  M; 01 

túi  á h màu nâu nhạt  ên trong  ó  hứa giấ  tờ tù  thân và thẻ ngân hàng, 

giấ  ph p  ái    mang tên Lê Thị Tu  t L và 3.000.000  ồng; 01 má  tính  á h 

ta  nhãn hiệu HP; 01  iện thoại Iphon  7 màu   n; 01  ồng hồ   o ta  nhãn 

hiệu Turdo B a k a  St    dâ  da màu   n số s ri: M79730-003I709511; 01 

 ồng hồ   o ta  nhãn hiệu Tissot dâ  da màu   n s ri: T006407B; 01  ồng hồ 

  o ta  nhãn hiệu SZANTO dâ  da màu   n số s ri: 6100; 01  ồng hồ   o ta  



 

 

7 

 

nhãn hiệu PATEK PHILIPPE; 01   i già  da màu   n nhãn hiệu LV  ủa anh 

Ngu ễn Du  M. Tổng giá trị tài sản  ị trộm  ắp  à 96.750.000  ồng  (Chín 

 ươ  s u tr ệu bảy tră   ă   ươ   g ì  đồ g).  

Hành vi  ủa  ị  áo  ủ   u tố  ấu thành t   “ r    ắ  tà  sả ” qu   ịnh 

tại  iểm   khoản 2  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 

2017, v i t nh ti t  ịnh khung “   ế  đoạt tà  sả  trị g   từ 50.000.000 đồ g 

đế   ướ  200.000.000 đồ g”. V  vậ , Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai 

   nghị tru  tố   t     ị  áo Phan Thành Q theo tội danh,  i u  uật  ã nêu 

trong  áo trạng  à  ó  ăn  ứ,  úng qu   ịnh  ủa pháp  uật. 

[3]. X t tính  hất vụ án, mứ   ộ ngu  hiểm  ủa hành vi phạm tội: Hành 

vi phạm tội  ủa  ị  áo  à ngu  hiểm  ho  ã hội kh ng những gâ  mất trật t  trị 

an  ã hội mà  òn  âm phạm tr   ti p   n qu  n sở hữu tài sản hợp pháp  ủa 

  ng dân  ượ  pháp  uật  ảo vệ. Bị  áo Phan Thành Q  à người trưởng thành,  

 ó  ủ năng      hịu trá h nhiệm h nh s , phạm tội v i  ỗi  ố ý tr   ti p nên 

phải     ý nghiêm khắ   ị  áo trư   pháp  uật.   

[4]. V  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Bị  áo không 

 ó t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s . Tại phiên tòa và tại    quan  i u tra 

 ị  áo khai  áo thành kh n, gia   nh  ị  áo t  ngu ện khắ  phụ  hậu quả  ho 

người  ị hại và người  ị hại  ó   n  in giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo nên  ị 

 áo  ượ  hưởng t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  qu   ịnh tại  iểm b, s 

khoản 1, khoản 2  i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 

2017. 

[5]. V  nhân thân và qu  t  ịnh h nh phạt: Sau khi   m   t tính  hất 

mứ   ộ hành vi phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh 

s , nhân thân  ủa  ị  áo,   t thấ : Bị  áo Phan Thành Q  ó 03 ti n án   u v  

tội trộm  ắp tài sản. Cá  ti n án   u  ã  ượ   óa nhưng thể hiện  ị  áo  ó nhân 

thân rất  ấu,  ã  ượ     quan pháp  uật giáo dụ  nhiêu  ần nhưng kh ng  hịu 

 àm ăn  ư ng thiện.  ể  ó ti n ăn tiêu  ị  áo  ã ti p tụ   ó hành vi trộm  ắp 

 hi m  oạt tài sản  ủa người khá  v i trị giá tài sản tư ng  ối   n. Mặ  dù  ị 

 áo kh ng  ó t nh ti t tăng nặng,  ó nhi u t nh ti t giảm nhẹ nhưng Hội  ồng 

  t    nhận thấ   ần phải     ý  ị  áo nghiêm khắ   ằng h nh phạt tù,  á h    

 ị  áo ra khỏi  ã hội một thời gian tư ng  ứng v i t nh  hất, mứ   ộ ngu  hiểm 

mà hành vi phạm tội  ủa  ị  áo  ã th   hiện nhằm giáo dụ   ị  áo ý thứ  tuân 

thủ pháp  uật, giúp  ị  áo  ó    hội trở thành   ng dân  ó í h  ho gia   nh và 

 ã hội.  

[6]. V  h nh phạt  ổ sung: Bị  áo kh ng  ó ngh  nghiệp, không có thu 

nhập nên không áp dụng h nh phạt  ổ sung  à phạt ti n  ối v i các  ị  áo. 

 [7]. V  trá h nhiệm dân s : Số tài sản  ị  áo trộm  ắp  ủa gia   nh  ng 

Ngu ễn Du  M,    quan   ng an thu hồi  ượ  03  hi    ồng hồ trả  ho  ng M. 

Tại    quan  i u tra,  ng M  ó  êu  ầu  ị  áo phải  ồi thường tài sản  hưa thu 

hồi  ượ  gồm: 01  iện thoại di  ộng Iphon  7 màu   n trị giá 2.500.000  ồng; 

01 Laptop nhãn hiệu HP trị giá 17.000.000  ồng; 01 túi  á h màu nâu nhạt trị 

giá 3.500.000  ồng; 01 xe máy Honda Dream BKS 31 R2- 713, SK: 0085724, 

SM: 0085724 trị giá 15.000.000  ồng. Số tài sản  òn  ại  ị mất trộm  ng M 
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kh ng  êu  ầu Q  ồi thường. Sau  ó, người nhà  ủa Phan Thành Q  ó   n gặp 

 ng Ngu ễn Du  M  in  ỗi và t  ngu ện khắ  phụ  hậu quả  ồi thường  ho 

Minh số ti n 10.000.000  ồng. Ông M  ó   n g i Tòa án  á  nhận  ã nhận s  

việ  và kh ng  êu  ầu Phan Thành Q phải  ồi thường thêm  ất  ứ thiệt hại nào 

khác  ồng thời    nghị  in giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ho Phan Thành Q. 

Do  ị hại kh ng  ó  êu  ầu  ồi thường thiệt hại nữa nên Hội  ồng   t    

không xét. 

 [8]. V      ý vật  hứng: 01 (một)   i già  nam màu   n, trắng kh ng ghi 

nhãn má  trên già ; 01 (một) thanh kim  oại màu trắng; 01 (một)  â  sào dài 02 

m t  ượ  nối v i nhau  ằng dâ   uộ , một  ầu  ằng gỗ màu   n, một  ầu  ằng 

 ành  â ; 01 (một)  â  sào  ượ  nối v i nhau  ằng thanh tr  dài 2,5 m t, một 

 ầu sào  ượ   uộ  dâ   iện màu   n  õi kim  oại dài 90 m  à phư ng tiện  ị 

 áo dùng vào việ  phạm tội kh ng  ó giá trị s  dụng nên tị h thu tiêu hủ .  

 [9] V   iện pháp tư pháp:   ối v i số ti n 19.000.000  ồng (do anh 

Phạm Văn D nộp: 2.800.000  ồng, anh Phạm Văn   nộp: 2.000.000  ồng, anh 

Hoàng Mạnh D nộp: 8.200.000  ồng, anh Ngu ễn Văn Pg nộp: 6.000.000 

 ồng)  à số ti n  ượ  hưởng  ợi từ việ  mua  án  hi    ồng hồ TURDO 

BLACKBAY STEEL dâ  da màu   n, số s ri: M79730-003I709511. Người 

mua  uối  ùng  à anh Ng  Vũ Tuấn A. Anh Phạm Văn Dg, Phạm Văn  , 

Hoàng Mạnh D, Ngu ễn Văn P, Ng  Vũ Tuấn A   u kh ng  i t  â   à tài sản 

do trộm  ắp mà có. Số ti n 19.000.000  ồng kh ng phải  à ti n thu  ời  ất 

chính. Các anh Phạm Văn D, Phạm Văn  , Hoàng Mạnh D, Ngu ễn Văn P t  

ngu ện nộp số ti n  ượ  hưởng  ợi  ể hỗ trợ  ho anh Tuấn A  à người mua 

 uối  ùng. Anh Tuấn A  ồng ý nhận số ti n hỗ trợ 19.000.000  ồng và kh ng 

 ó  êu  ầu g  khá  nên  ó  ăn  ứ  ể Hội  ồng   t     hấp nhận.    

  [10]. V  án phí và qu  n kháng  áo:  

Căn  ứ  i u 136 Bộ  uật tố tụng h nh s  2015;  i u 23 Nghị qu  t số 

326 2016 UBTVQH14 ngà  30 12 2016; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí  ệ 

phí Tòa án: Bị  áo Phan Thành Quân phải  hịu 200.000  ồng án phí h nh s  s  

th m. 

Bị  áo,  ị hại, người  ó qu  n  ợi, nghĩa vụ  iên quan  ượ  qu  n kháng 

 áo  ản án th o qu   ịnh tại  i u 331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

  ì        tr    

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

         Căn  ứ  iểm   khoản 2  i u 173;  iểm b, s khoản 1, khoản 2  i u 51; 

 i u 46;  i u 47,  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 

2017; 

          Căn  ứ  i u 106,  i u 136;  i u 331;  i u 333  ủa Bộ  uật tố tụng h nh 

s  năm 2015;  i u 23 Nghị qu  t số 326 2016  UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

qu   ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và  ệ phí 

Tòa án; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí,  ệ phí Tòa án  an hành kèm theo 

Nghị qu  t: 
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1. X  phạt  ị  áo Phan Thành Q 36 (B   ươ  s u) tháng tù v  tội “ r   

 ắ  tà  sả ”. Thời hạn tù tính từ ngà  21/12/2020. 

 - V  h nh phạt  ổ sung: Miễn h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo.  

2. V  dân s  : Người  ị hại kh ng  êu  ầu nên không xét. 

3. V      ý vật  hứng: Tị h thu tiêu hủ  01   i già  nam màu   n, trắng 

kh ng ghi nhãn má  trên già ; 01 thanh kim  oại màu trắng; 01  â  sào dài 02 

m t  ượ  nối v i nhau  ằng dâ   uộ , một  ầu  ằng gỗ màu   n, một  ầu  ằng 

cành cây; 01 cây sào  ượ  nối v i nhau  ằng thanh tr  dài 2,5 m t, một  ầu sào 

 ượ   uộ  dâ   iện màu   n  õi kim  oại dài 90 m.  

(  ệ      vật   ứ g đ  g  ưu g ữ   eo    ếu   ậ  vật   ứ g số 00169 

ngày 01/4/2021 tạ       ụ  t    à          sự quậ   oà g M  ,  à N  ). 

4. V   iện pháp tư pháp: Trả  ho anh Ng  Vũ Tuấn A số ti n 19.000.000 

( ườ    í  tr ệu đồ g).  

(  eo G ấy     t ề  vào tà  k oả           ụ  t    à          sự quậ  

Hoàng Mai ngày 30/3/2021 tạ  K o bạ    à  ướ  Hoàng Mai).  

5. V  án phí và qu  n kháng  áo:  

        Bị  áo Phan Thành Q phải  hịu 200.000 (    tră   g ì )  ồng ti n án 

phí h nh s  s  th m và  ượ  qu  n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngà  kể từ 

ngày tuyên án. 

Người  ị hại  ượ  qu  n kháng  áo  ản án trong thời hạn 15 ngà  kể từ 

ngày  ượ  tống  ạt hợp  ệ  ản án.  

Người  ó qu  n  ợi nghĩa vụ  iên quan  ượ  qu  n kháng  áo v   á  vấn 

    ó  iên quan   n qu  n  ợi và nghĩa vụ  ủa m nh trong thời hạn 15 ngà  kể 

từ ngà   ượ  tống  ạt hợp  ệ  ản án.   

            
N     ậ   

-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THADS quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

-Người  iên quan 

- Lưu hồ s  vụ án. . 

     T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

             Th   ph n – Ch      ph  n     
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